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Danh Sách TPBND nhận quà Đợt 2/2018 từ quỹ TPBND/ĐCHD-2017, HTĐ và PC (Date post: Sunday, July 29/2018)
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Họ Tên TPB Đơn v ị Thương tật Thành Ph ố Số $ gửi Ngày nh ận Số $ nhận Ngày h ồi báo
Phan Ngọc An TĐ11ND Mù,CC Cần Thơ $100.00 Jul 25, 2018 $100.00 Jul 25, 2018

Nguyễn Ngọc Ẩn TĐ5ND CT,CC Sài Gòn $100.00 Jul 25, 2018 $100.00 Jul 25, 2018

Đồng Văn Ba TĐ9ND BTT Hậu Giang $100.00 Jul 25, 2018 $100.00 Jul 25, 2018

Trần Văn Bảo TĐ2ND CC Sài Gòn $100.00 Jul 25, 2018 $100.00 Jul 25, 2018

Phan Văn Biết TĐ5ND CC Sài Gòn $50.00 Jul 25, 2018 $50.00 Jul 25, 2018

Nguyễn Văn Bình TĐ5ND CC Đồng Nai $50.00 Jul 25, 2018 $50.00 Jul 25, 2018

Nguyễn Ngọc Bội TĐ1PBND Mù,CT Bình Dương $50.00 Jul 25, 2018 $50.00 Jul 25, 2018

Lư Bửng TĐ2ND CC Sài Gòn $50.00 Jul 25, 2018 $50.00 Jul 25, 2018
Trần Kim Cần TĐ7ND CC Daklak $100.00 Jul 25, 2018 $100.00 Jul 25, 2018

Võ Văn Châm TĐ5ND BTN Bến Tre $50.00 Jul 25, 2018 $50.00 Jul 25, 2018

Nguyễn Chất TĐ1ND BTN Huế $100.00 Jul 25, 2018 $100.00 Jul 25, 2018

Lê Châu TĐ8ND CT Sài Gòn $50.00 Jul 25, 2018 $50.00 Jul 25, 2018

Nguyễn Văn Chi TĐ9ND BTT Sài Gòn $50.00 Jul 25, 2018 $50.00 Jul 25, 2018

Lê Quang Chính TĐ8ND BTN Quảng Ngãi $50.00 Jul 25, 2018 $50.00 Jul 25, 2018

Phùng Thái Chương TĐ7ND BTN Đồng Nai $50.00 Jul 25, 2018 $50.00 Jul 25, 2018

Lê Văn Con TĐ7ND BTN Sài Gòn $100.00 Jul 25, 2018 $100.00 Jul 25, 2018

Trần Quang Cử TĐ9ND CC Huế $100.00 Jul 25, 2018 $100.00 Jul 25, 2018

Lưu Văn Cứng (1) TĐ2PBND CT Bình Dương $100.00 Jul 25, 2018 $100.00 Jul 25, 2018

Phạm Văn Đại TĐ3ND Mù Sài Gòn $100.00 Jul 25, 2018 $100.00 Jul 25, 2018

Vũ Văn Đại TĐ2ND CC Bình Phước $100.00 Jul 25, 2018 $100.00 Jul 25, 2018

Nguyễn Văn Danh TĐ7ND CC Sài Gòn $100.00 Jul 25, 2018 $100.00 Jul 25, 2018

Nguyễn Đậu TĐ11ND CC Sài Gòn $100.00 Jul 25, 2018 $100.00 Jul 25, 2018

Trần Địch TĐ1ND CC Sài Gòn $100.00 Jul 25, 2018 $100.00 Jul 25, 2018

Cao Hoài Đức TĐ3PBND BTN Khánh Hòa $50.00 Jul 25, 2018 $50.00 Jul 25, 2018

Võ Ngọc Dũng TĐ11ND Mù Daklak $50.00 Jul 25, 2018 $50.00 Jul 25, 2018

Đỗ Giao TĐ3ND CC Ninh Thuận $50.00 Jul 25, 2018 $50.00 Jul 25, 2018

Lương Văn Giúp TĐ3ND DTC An Giang $50.00 Jul 25, 2018 $50.00 Jul 25, 2018

Châu Kim Hằng ĐĐ1TSND CC Sài Gòn $50.00 Jul 25, 2018 $50.00 Jul 25, 2018

Nguyễn Ngọc Hòa TĐ8ND DTT Sài Gòn $100.00 Jul 25, 2018 $100.00 Jul 25, 2018

Đặng Hồng TĐ9ND CT Vũng Tàu $100.00 Jul 25, 2018 $100.00 Jul 25, 2018

HÀ Văn Hồng TĐ11ND CC Sài Gòn $100.00 Jul 25, 2018 $100.00 Jul 25, 2018

Nguyễn Văn Hồng TĐ5ND BTT Gò Công $50.00 Jul 25, 2018 $50.00 Jul 25, 2018

Nguyễn Phi Hùng TĐ9ND BTT Huế $100.00 Jul 25, 2018 $100.00 Jul 25, 2018
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Phùng Hưng TĐ2ND CC Quảng Trị $50.00 Jul 25, 2018 $50.00 Jul 25, 2018

Nguyễn Ngọc Hương TĐ5ND BTN Đồng Nai $50.00 Jul 25, 2018 $50.00 Jul 25, 2018

Đỗ Văn Khéo TĐ6ND CC,CT Đồng Nai $50.00 Jul 25, 2018 $50.00 Jul 25, 2018

Đặng Văn Kiểu TĐ3ND CC Sài Gòn $50.00 Jul 25, 2018 $50.00 Jul 25, 2018

Đào Vĩnh Ký ĐĐ1TSND Mù,CT Sài Gòn $100.00 Jul 25, 2018 $100.00 Jul 25, 2018

Lê Văn Lẹm TĐ9ND CC Sài Gòn $50.00 Jul 25, 2018 $50.00 Jul 25, 2018

Lê Văn Lớn TĐ2ND CC Sài Gòn $100.00 Jul 25, 2018 $100.00 Jul 25, 2018

Hồ Đắc Lý TĐ2ND Mù Huế $50.00 Jul 25, 2018 $50.00 Jul 25, 2018

Nguyễn Công Lý TĐ5ND DCT Sài Gòn $100.00 Jul 25, 2018 $100.00 Jul 25, 2018

Huỳnh Văn Minh TĐ2ND BTN Bình Định $50.00 Jul 25, 2018 $50.00 Jul 25, 2018

Nguyễn Minh TĐ11ND CC,CT Vũng Tàu $100.00 Jul 25, 2018 $100.00 Jul 25, 2018

Trương Văn Minh TĐ8ND Mù Vĩnh Long $50.00 Jul 25, 2018 $50.00 Jul 25, 2018

Nguyễn Văn Nam TĐ14ND Mù,CC Daklak $100.00 Jul 25, 2018 $100.00 Jul 25, 2018

Hồ Văn Ngọc TĐ3ND BTT Sài Gòn $50.00 Jul 25, 2018 $50.00 Jul 25, 2018

Đặng Văn Ngọt TĐ2ND BTN Đà Nẵng $50.00 Jul 25, 2018 $50.00 Jul 25, 2018

Nguyễn Nhỏ TĐ5ND Mù Quảng Ngãi $50.00 Jul 25, 2018 $50.00 Jul 25, 2018

Đặng Nhựt TĐ9ND Mù Vũng Tàu $100.00 Jul 25, 2018 $100.00 Jul 25, 2018

Trịnh Tấn Phát TĐ2ND BTN Sài Gòn $100.00 Jul 25, 2018 $100.00 Jul 25, 2018

Hồ Văn Phú TĐ2ND BTT Sài Gòn $50.00 Jul 25, 2018 $50.00 Jul 25, 2018

Lê Quang Phú TĐ1ND CC Đồng Nai $100.00 Jul 25, 2018 $100.00 Jul 25, 2018

Nguyễn Văn Phúc TĐ1ND CC Sài Gòn $100.00 Jul 25, 2018 $100.00 Jul 25, 2018

Trần Phụng TĐ3ND CC Quảng Ngãi $100.00 Jul 25, 2018 $100.00 Jul 25, 2018

Âu Quốc Phương TĐ5ND BTN Đồng Nai $50.00 Jul 25, 2018 $50.00 Jul 25, 2018

Phạm Sĩ Quát TĐ3ND CC Daklak $50.00 Jul 25, 2018 $50.00 Jul 25, 2018

Ngô Đức Quý TĐ5ND CC Đồng Nai $100.00 Jul 25, 2018 $100.00 Jul 25, 2018

Lê Văn Quyền TĐ3ND CT Đồng Nai $50.00 Jul 25, 2018 $50.00 Jul 25, 2018

Đỗ Vĩnh Sang TĐ5ND Mù Sài Gòn $100.00 Jul 25, 2018 $100.00 Jul 25, 2018

Huỳnh Văn Sang TĐ3ND CC Sài Gòn $100.00 Jul 25, 2018 $100.00 Jul 25, 2018

Phạm Ngọc Sơn TĐ11ND DTP Sài Gòn $100.00 Jul 25, 2018 $100.00 Jul 25, 2018

Trương Văn Sỹ TĐ3ND CC Sài Gòn $100.00 Jul 25, 2018 $100.00 Jul 25, 2018

Huỳnh Tâm (1) TĐ1ND Mù Quảng Ngãi $50.00 Jul 25, 2018 $50.00 Jul 25, 2018

Nguyễn Văn Tâm TĐ8ND BTT Sài Gòn $50.00 Jul 25, 2018 $50.00 Jul 25, 2018
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Trần Văn Tâm TĐ5ND BTT Huế $50.00 Jul 25, 2018 $50.00 Jul 25, 2018

Phạm Đức Thắng TĐ5ND BTN Sài Gòn $50.00 Jul 25, 2018 $50.00 Jul 25, 2018

Cao Phong Thanh TĐ7ND CC Daklak $100.00 Jul 25, 2018 $100.00 Jul 25, 2018

Nguyễn Đăng Thành TĐ5ND CC Đà Lạt $50.00 Jul 25, 2018 $50.00 Jul 25, 2018

Phan Thới TĐ8ND CC Sài Gòn $50.00 Jul 25, 2018 $50.00 Jul 25, 2018

Huỳnh Thanh Thu TĐ7ND CC Sài Gòn $100.00 Jul 25, 2018 $100.00 Jul 25, 2018

Phan Năng Thu LĐ1ND CC Đồng Nai $100.00 Jul 25, 2018 $100.00 Jul 25, 2018

Phạm Văn Thừa TĐ3ND CC Vũng Tàu $100.00 Jul 25, 2018 $100.00 Jul 25, 2018

Nguyễn Văn Thụy LĐ1ND CC Sóc Trăng $50.00 Jul 25, 2018 $50.00 Jul 25, 2018

Bùi Công Toán (2) thay 
Lê Duy Xuân (mất LL)

TĐ8ND bị thương 
tháng 
12/1974 tại 
Quảng Trị

Lâm Đồng $50.00 Jul 25, 2018 $50.00 Jul 25, 2018

Lưu Cẩm Toàn TĐ2ND CC Sài Gòn $50.00 Jul 25, 2018 $50.00 Jul 25, 2018

Ngô Văn Tốt TĐ7ND Mù Sài Gòn $100.00 Jul 25, 2018 $100.00 Jul 25, 2018

Trần Công Trợ TĐ1ND CC,CT Vũng Tàu $100.00 Jul 25, 2018 $100.00 Jul 25, 2018

Trần Văn Trung TĐ5ND DTT Sài Gòn $50.00 Jul 25, 2018 $50.00 Jul 25, 2018

Mai Đình Truyện TĐ3ND CC Huế $50.00 Jul 25, 2018 $50.00 Jul 25, 2018

Lê Trọng Tựu TĐ8ND BTN Vũng Tàu $50.00 Jul 25, 2018 $50.00 Jul 25, 2018

Trần Tuyển TĐ6ND CC Sài Gòn $50.00 Jul 25, 2018 $50.00 Jul 25, 2018

Nguyễn Tân Văn TĐ7ND CT Quảng Ngãi $50.00 Jul 25, 2018 $50.00 Jul 25, 2018

Lý Văn Vương LĐ1ND BTN Sài Gòn $100.00 Jul 25, 2018 $100.00 Jul 25, 2018

Trần Thanh Xuân TĐ8ND CC Bình Dương $50.00 Jul 25, 2018 $50.00 Jul 25, 2018

Nguyễn Văn Xứng TĐ6ND BTN Đà Nẵng $100.00 Jul 25, 2018 $100.00 Jul 25, 2018

Tổng cộng $ gửi 2018: $6,350.00 $ đã nhận $6,350.00 July 2, 2018

$222.00

$6,572.00

$8,926.00 $6,350.00

$6,572.00

$15,498.00
$17,217.00

Tiền cước phí gửi về Sài Gòn=$2.00mk/TPB; các tỉnh=$3.00mk/TPB

Tổng số $ gửi đi đợt 2/2018:

Tiền TPB báo đã nhận đợt 1:

Tiền gửi TPB đợt 2 (July 2/2018):

Tổng cộng ti ền gửi TPB Đợt 1&2

Tổng số $ MTQ tặng TPBND/ĐCHD 2017:
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$1,719.00

Cập nhật hóa ngày Chúa Nhật, July 29, 2018

(1) TPB qua đời, vợ và con lãnh thay

(2) Thay cho TPB Lê Duy Xuân mất Liên Lạc

Ghi chú:

Danh sách này được BTQ/Chi hội chính thức đăng hôm Thứ Ba, July 3, 2018;

Tổng cộng 86 TPBND nh ận quà t ừ quỹ TPB/Đêm Cánh Hoa Dù - 2017 đợt 2. Ngày g ửi: Thứ Hai, July 2, 2018 qua hãng DC-
VINA (Eden Center, VA).

$ còn lại từ ĐCHD 2017, carry over to 2018:


